
WEEK 6  - ENGLISH 8 

UNIT 3: AT HOME  

PERIOD 17: LANGUAGE FOCUS 

 

I.VOCABULARY: 

 

1.   empty (v, adj)  rỗng, làm cho rỗng 

2.   dust (v/ n)  phủi bụi, đất, bụi bẫn 

3.   tank (n)  Bình, bể chứa nước, xe tăng 

4.   garbage (n)  rác 

5.   match (n)  Diêm, trận đấu 

6.   fail (v)  thất bại, thua 

7.   ache (v)  làm đau 

8.   repairman (n)  thợ sửa chữa 

9.   kill (v)  giết chết 

10.  include(v) Bao gồm 

11.  I enjoy myself very much at the party Tôi thật sự vui tại bữa tiệc  

12.  knock (v) Gõ cửa 

13.  without (pre) + V_ing/ N Không có, nếu không có 

14.  not allowed to = mustn’t + V(bare) Không cho phép, cấm 

 



II/ GRAMMAR: 

 

*REFLEXIVE PRONOUNS (review) 

 

Subject(S) :  Reflexive pronouns 

I 

You  

We 

They  

He 

She 

It 

myself  : chính tôi 

yourself/ yourselves : chính bạn/ chính các bạn 

ourselves : chính chúng ta 

themselves : chính họ 

himself : chính anh ấy 

herself  : chính cô ấy 

itself  : chính nó 

 

*Modals :  

 

Must, have to, ought to + V (bare) 

 

 

* Why- Because . 
 

 

III. EXERCISES: 

 
CHOOSE THE BEST ANSWER AMONG A,B,C OR D THAT BEST COMPLETES 

EACH SENTENCE: 

 

1. The calendar is _______________ the clock _____________ the picture and the lamp  

  A. on/next to            B. under/between       C. behind/ between     D. above/on  

2. She worked hard ____________ she could pass the final exams. 

 A. so that                  B. in other to             C. as result                  D. so as to  

3. Let’s paint the house _______________. It will be much cheaper. 

 A. yourself                 B. herself                 C. ourselves      D. themselves                                                          

4. It is dangerous to let children ______________ in the kitchen  

 A. play                       B. to play                 C. playing           D. to playing  

 

5.Don’t worry about Thanh and me. We can look after ______.    

 

 A. yourself               B. myself                  C. ourselves        D. us 

 

 
IV/ HOMEWORK: 

- Learn by heart vocabulary. 

- Prepare Unit 4: Listen and read 

 



 

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
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Unit 3: AT HOME 

 

BÀI HỌC  

 

 

PRACTICE 

- Học sinh xem tài liệu đính kèm. 

- Học thuộc từ vựng để áp dụng làm bài tập. 

 

EXERCISE Ôn lại từ vựng để hoàn thành bài tập  




